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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
Phường

Bình
Phước

Mầm non Hoa Cúc 3 3
Mầm non Hoa Hồng 2 2
Mầm non Họa Mi 1 1
Mầm non Hướng Dương 2 2
Mầm non Hoa Đào 1 1
Mầm non Hoa Huệ 2 2
Mầm non Hoa Sen 1 1
THCS Tân Phú 1 1
THCS Tân Xuân 1 1

Tổng 14 1 1 12

2
Phường

Đồng
Xoài

Mầm non Hoa Mai 1 1
Mầm non Hoa Phượng 3 3
Tiểu học Tiến Thành 1 1

Tổng 5 1 4

3

Phường
Minh
Hưng

Tiểu học Minh Hưng A 4 3 1
Tiểu học Minh Hưng B 2 1 1
Tiểu học - THCS Minh Long 1 1

Tổng 7 5 1 1

4
Phường
Chơn
Thành

Tiểu học Chơn Thành A 2 1 1
Tiểu học và THCS Minh Thành 3 1 1 1
Tiểu học và THCS Lương Thế
Vinh

8 2 1 1 1 1 1 1

Tiểu học và THCS Lê Văn Tám 2 1 1
Mầm non Sao Mai 1 1
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Tổng 16 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1

5
Phường

Bình
Long

Mầm non Hoạ Mi 1 1
Mầm non Hoa Hồng 1 1
Tiểu học Lê Văn Tám 2 2
THCS An Lộc 2 1 1
Tiểu học - THCS Thanh Bình 3 3

Tổng 9 1 1 5 2

6 Phường
An Lộc

Tiểu học Thanh Lương B 1 1
Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 4 2 1 1
Tiểu học An Lộc B 2 2
THCS An Lộc B 3 1 1 1
Tiểu học-THCS Thanh Phú 1 1

Tổng 11 1 1 1 6 1 1

7
phường

Đồng
Phú

Mầm non Tân Phú 2 2

Tiểu học Tân Lập 2 2
Tổng 4 2 2

8 Phường
Tân Khai

Tiểu học Tân Khai B 2 2
Tiểu học Đồng Nơ 1 1
Tiểu học và THCS Tân Hiệp 3 2 1
THCS Tân Khai 2 1 1
THCS Đồng Nơ 1 1

Tổng 9 1 1 1 4 1 1

9 Phường
Biên Hòa

Tiểu học Biên Hòa 6 2 1 1 1 1
Tiểu học Hóa An 1 1

Tổng 7 2 2 1 1 1

10
Phường

Long
Bình

Mẫu giáo Hố Nai 3 3
Mầm non Long Bình 2 2
Tiểu học Hoàng Hoa Thám 2 2
Tiểu học Nguyễn Chí Thanh 1 1
THCS Bùi Hữu Nghĩa 8 2 2 1 1 1 1
THCS Hoàng Diệu 4 1 1 1 1
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THCS Hoàng Văn Thụ 6 1 1 2 1 1
THCS Long Bình 2 1 1
THCS Lý Tự Trọng 8 1 1 2 1 2 1

Tổng 36 2 2 2 3 2 3 2 1 4 3 1 2 1 3 5

11
Phường

Tân
Triều

Tiểu học Tân Phong 2 2 2
Tiểu học Phan Chu Trinh 2 1 1
Tiểu học Bình Lợi 1 1
Tiểu học Thạnh Phú 1 1
Tiểu học Chu Văn An 1 1
THCS Tân Phong 3 1 1 1

THCS Võ Trường Toản 2 1 1
THCS Thạnh Phú 2 1 1

Tổng 14 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1

12 Phường
Hố Nai

THCS Hòa Bình 5 1 1 1 1 1
THCS Lê Đình Chinh 1 1
Mầm non Hố Nai 3 1 1
Mầm non Bình Minh 3 3
Tiểu học Hòa Bình 3 1 1 1
Tiểu học Chu Văn An 1 1
Tiểu học Đức Trí 3 1 2
THCS Nguyễn Công Trứ 4 1 1 1 1

Tổng 21 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 4

13
Phường

Long
Hưng

THCS Hoà Hưng 17 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1
THCS Long Bình Tân 14 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
Tiểu học Long Bình Tân 9 4 1 1 2 1
Tiểu học Nguyễn Thị Sáu 8 6 1 1
Tiểu học An Hòa 7 6 1
Tiểu học Long Hưng 2 2
Mầm non Hòa Hưng 6 6
Mầm non Long Hưng 2 2

Tổng 65 4 4 5 2 1 3 1 2 1 2 4 2 18 3 1 3 1 8

14
Phường
Phước

Tân

THCS Phước Tân 1 4 1 2 1

10
Phường

Long
Bình
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THCS Phước Tân 2 6 2 2 1 1
THCS Phước Tân 3 26 4 4 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2
Tiểu học Phước Tân 4 4
Tiểu học Phước Tân 2 7 4 1 1 1
Tiểu học Tân Cang 5 1 2 1 1
Tiểu học Tân Mai 2 8 4 1 1 1 1

Tổng 60 6 7 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 8 3 4 6 2 1

15
Phường

Long
Thành

Mầm non Hoa Mai 1 1
Mầm non Lộc An 5 5
Mẫu giáo Suối Trầu 2 2
Tiểu học Long Thành A 10 5 1 2 1 1
Tiểu học Long Thành B 6 4 1 1
Tiểu học Cầu Xéo 2 2
Tiểu học Suối Trầu 2 2
Tiểu học Lộc An 5 2 1 1 1
Tiểu học Long An 4 3 1
Tiểu học Bình Sơn 1 1
THCS Nguyễn Đức Ứng 8 1 1 2 2 1 1
THCS Suối Trầu 2 1 1
THCS Lộc An 5 1 1 1 1 1
THCS Bình Sơn 4 1 2 1
THCS Long An 7 2 1 1 1 1 1
THCS Long Thành 6 1 1 1 1 1 1

Tổng 70 7 2 2 1 4 4 1 3 2 1 2 3 18 2 5 1 1 3 8

16
Phường

Long
Khánh

Mầm non An Bình 6 6
Mầm non Sơn Ca 8 8
Mẫu giáo Thanh An 8 8
Mầm non Hoa Hồng 8 8
Mầm non Phú Bình 3 3
Mầm non Xuân Thanh 3 3
Mầm non Vành Khuyên 4 4
Mầm non Bình Minh 3 3

14
Phường
Phước

Tân
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Tiểu học Kim Đồng 7 5 1 1
Tiểu học Long Khánh 5 3 1 1
Tiểu học Hoà Bình 4 4
Tiểu học Lê Văn Tám 5 5
Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 8 5 1 1 1
Tiểu học Trần Phú 3 3
Tiểu học Xuân Trung 8 7 1
Tiểu học Phú Bình 6 6
THCS Nguyễn Trãi 2 1 1
THCS Lê Quý Đôn 4 1 1 1 1
THCS Hồ Thị Hương 9 1 4 2 2

Tổng 104 1 5 4 4 1 38 2 1 2 2 1 43

17 Phường
Bảo Vinh

Mầm non Ánh Dương 10 10
Mầm non Bảo Quang 6 6
Tiểu học Bảo Vinh 5 4 1
Tiểu học Nguyễn Du 8 4 1 1 1 1
Tiểu học Nguyễn Huệ 2 1 1
Tiểu học Lý Tự Trọng 3 2 1
THCS Bảo Quang 2 1 1
THCS Ngô Quyền 5 1 2 1 1

Tổng 41 2 3 1 1 10 1 2 2 2 1 16

18
Phường

Xuân
Lập

Mầm non 19/5 10 10
Mầm non Hoa Sen 6 6
Tiểu học Xuân Lập 11 9 2
Tiểu học Bàu Sen 7 5 1 1
THCS Xuân Lập 6 1 1 1 1 1 1

Tổng 40 1 1 1 1 1 1 14 1 3 16

19 Phường
Bình Lộc

Mầm non Tuổi Thơ 12 12
Mầm non An Lộc 13 13
Mầm non Sen Hồng 1 1
Mầm non Bình Lộc 5 5
Mầm non Xuân Thiện 1 1

16
Phường

Long
Khánh
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Tiểu học và THCS Xuân Thiện 3 1 1 1
Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh 11 9 1 1
Tiểu học Lê Lợi 1 1
Tiểu học Tín Nghĩa 2 2
THCS Chu Văn An 5 1 1 2 1
THCS Lê A 7 1 1 2 1 1 1

Tổng 61 3 1 3 2 2 1 2 12 1 2 32

20
Phường

Hàng
Gòn

Mầm non Hàng Gòn 8 8
Mầm non Xuân Tân 4 4
Tiểu học Hùng Vương 5 1 1 2 1
Tiểu học Trưng Vương 5 2 2 1
THCS Hàng Gòn 2 1 1

Tổng 24 1 1 2 1 1 4 1 1 12

21
Phường
Phước
Long

Tiểu học Thác Mơ 2 2
Tiểu học Phước Tín A 4 3 1
THCS Phước Tín 1 1
Mầm non Sơn ca 2 2
THCS Nguyễn Văn Trỗi 2 1 1
Tiểu học Sơn Giang 1 1

Tổng 12 1 1 1 6 1 2

22
Phường
Phước
Bình

Mẫu giáo Bình Minh 4 4
Tiểu học Chu Văn An 6 2 2 2
Tiểu học Trương vĩnh Ký 4 2 2
Tiểu học Pham Bội Châu 7 5 1 1
Tiểu học Lê Hồng Phong 8 5 1 1 1
Tiểu học Long Giang 2 1 1
THCS long Phước 2 1 1
THCS Phước Bình 6 1 2 1 2
TH&THCS Bình Sơn 3 1 1 1

Tổng 42 2 3 2 2 1 16 2 3 6 1 4

23
Phường
Trảng
Bom

Mẫu giáo Hoa Lan 1 1
Tiểu học Trảng Bom 1 1

19 Phường
Bình Lộc
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Tiểu học Lê Văn Tám 1 1
Tiểu học Trưng Vương 2 1 1
THCS Võ Thị Sáu 1 1
Tiểu học-THCS Trần Quốc Tuấn 5 1 1 1 2

Tổng 11 1 1 1 1 4 1 1 1

24 Phường
Xuân Lộc

Mầm non Xuân Trường 3 3
Mầm non Xuân Thọ 3 3
Mầm non Suối Cát 1 1
Tiểu học Xuân Trường 1 1
Tiểu học Trần Quốc Toản 3 3
Tiểu học Quang Trung 6 3 1 2
Tiểu học Mạc Đĩnh Chi 1 1
Tiểu học Chu Văn An 1 1
Tiểu học Trịnh Hoài Đức 4 2 1 1
Tiểu học Gia Ray 2 2
Tiểu học Kim Đồng 4 4
Tiểu học -THCS Huỳnh Văn
Nghệ

3 3
THCS Lê Lợi 2 1 1
THCS Nguyễn Trãi 6 2 1 1 1 1
THCS Nguyễn Hiền 1 1
THCS Trưng Vương 2 1 1
THCS Phan Bội Châu 3 1 1 1
THCS Trần Phú 1 1

Tổng 47 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 18 2 3 1 1 7

25 Phường
Dầu Giây

Mầm non Hoa Mai 5 5
Mầm non Lộ 25 2 2
Mầm non Tuổi Ngọc 2 2
Tiểu học Hưng Lộc 1 1
Tiểu học Phan Bội Châu 1 1
Tiểu học Xuân Thạnh 3 2 1
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 1 1

23
Phường
Trảng
Bom
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Tiểu học Hoàng Văn Thụ 3 3
THCS Ngô Quyền 4 1 1 1 1
Tiểu học và THCS Hùng Vương 3 1 1 1
Tiểu học và THCS Lương Thế
Vinh

3 1 1 1
Tiểu học và THCS Trần Hưng
Đạo

3 1 1 1
THCS Lý Tự Trọng 5 1 1 2 1

Tổng 36 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 8 1 1 9

26 Xã Thọ
Sơn

Mầm non Hướng Dương 1 1
Mẫu giáo Hoa Lan 2 2
Tiểu học Phú Sơn 2 1 1
Tiểu học Thọ Sơn 2 2
THCS Thọ Sơn 1 1
THCS Quang Trung 2 1 1
Tiểu học và THCS Đoàn Đức
Thái

6 2 1 1 1 1
Tổng 16 2 2 2 1 2 1 1 2 3

27 Xã Đăk
Nhau

Tiểu học Đak Nhau 1 1
Tiểu học Võ Thị Sáu 1 1
Tiểu học Trần Quốc Toản 4 2 1 1
THCS Chu Văn An 5 1 1 1 1 1

Tổng 11 1 1 1 1 1 2 1 3

28 Xã Bom
Bo

Mẫu giáo Hoa Mai 1 1
Mẫu giáo Vành Khuyên 3 3
Tiểu học Tô Vĩnh Diện 8 4 1 2 1
Tiểu học Bom Bo 2 1 1
Tiểu học Xuân Hồng 1 1
Tiểu học và THCS Trần Văn Ơn 4 1 1 1 1
THCS Bình Minh 3 1 1 1

Tổng 22 1 2 1 1 1 4 3 4 1 4

29 Xã Nha
Bích

Tiểu học Nha Bích 4 3 1

25 Phường
Dầu Giây
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Tổng 4 3 1

30
Xã

Thuận
Lợi

THCS Thuận Phú 2 1 1

Tiểu học Thuận Phú 1 1
Tổng 3 1 1 1

31 Xã Đồng
Tâm Tiểu học -THCS Đồng Tâm 3

2 1
Tổng 3 2 1

32 Xã Tân
Lợi

Tiểu học và THCS Tân Lợi 6 1 5
Tiểu học và THCS Tân Hòa 2 2
Tiểu học và THCS Tân Hưng 2 2
Mầm non Tân Hưng 1 1
Mầm non Tân Lợi 3 3

Tổng 14 1 9 4

33 Xã Tân
Quan

Mầm non Tân Quan 1 1
Tiểu học Quang Minh 3 3
Tiểu học và THCS Tân Quan 3 2 1
Tiểu học và THCS Tân Lợi 4 1 1 1 1
Tiểu học và THCS Phước An 2 2

Tổng 13 2 1 1 1 1 6 1

34 Xã Tân
Hưng

Mầm non An Khương 1 1
Mầm non Tân Hưng 1 1
Tiểu học Tân Hưng A 2 1 1
Tiểu học Trà Thanh 2 1 1
Tiểu học Thanh An 2 2
THCS Tân Hưng 2 1 1
THCS Thanh An 2 1 1
TH&THCS An Khương 5 5

Tổng 17 1 1 2 8 1 2 2

35 Xã Bù
Gia Mập Mẫu giáo Hoa Hồng 9

9
Tổng 9 9
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36 Xã Đăk
Ơ

Mẫu giáo Ánh Dương 2 2
Mầm non Đăk Ơ 3 3
Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 2 2
Tiểu học và THCS Trương Định 3 1 2

Tổng 10 1 4 5

37 Xã Phú
Nghĩa

Mầm non Bông Sen 8 8
Mầm non Phú Nghĩa 2 2
Tiểu học Nguyễn Huệ 1 1
THCS Phú Nghĩa 2 1 1  
Tiểu học Kim Đồng 3 1 1 1
Tiểu học Hai Bà Trưng 2 1 1
Tiểu học và THCS Ngô Quyền 9 1 1 1 4 1 1
THCS Lý Thường Kiệt 4 1 1 1 1
THCS Nguyễn Trãi 1 1

Tổng 32 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3 4 10

38 Xã Đa
Kia

Mầm non Bình Thắng 6 6
Mẫu giáo Măng Non 2 2
Mầm non Họa Mi 5 5
Tiểu học Đa Kia A 2 2
Tiểu học Đa Kia C 2 1 1
Tiểu học Lê Lợi 7 7
THCS Bình Thắng 2 1 1
THCS Đa Kia 1 1
THCS Phước Minh 1 1

Tổng 28 1 1 1 7 1 4 13

39 Xã Đại
Phước

Tiểu học Đại Phước 1 1
Tiểu học Phú Hữu 2 1 1
Tiểu học Phước Khánh 3 1 1 1
THCS Đại Phước 2 1 1
THCS Dương Văn Thì 9 3 1 1 1 2 1

Tổng 17 4 1 2 1 2 1 2 2 2

40
Xã

Phước
Thái

Mầm non Tân Hiệp 3 3
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Mầm non Phước Thái 1 1
Mầm non Phước Bình 2 2
Tiểu học Tân Hiệp 1 1
Tiểu học Tam Thiện 5 1 2 1 1
Tiểu học Thái Thiện 8 4 2 1 1
Tiểu học Phước Thái 2 1 1
Tiểu học Phước Bình 3 3
THCS Tân Hiệp 1 1
THCS Phước Thái 12 2 2 2 1 1 2 1 1
THCS Phước Bình 1 1

Tổng 39 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 9 4 1 3 2 6

41 Xã Long
Phước

Mầm non Long Phước 1 1
Mầm non Tân Thành 2 2
Tiểu học Tập Phước 3 1 1 1
Tiểu học Tân Thành 1 1
Tiểu học Thái Hiệp Thành 4 2 1 1
THCS Long Phước 7 1 2 1 2 1
THCS Tân Thành 1 1

Tổng 19 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 3

42
Xã Bình

An
Tiểu học Long Đức 6 5 1
THCS Bình An 4 2 1 1

Tổng 10 2 1 1 5 1

43 Xã Xuân
Bắc

THCS Nguyễn Thái Bình 1 1
Mầm non Thọ Vực 3 3
Mầm non Xuân Bắc 1 1
Mầm non Sen Hồng 2 2
Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 2 1 1
Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 2 1 1
Tiểu học Võ Thị Sáu 3 2 1
Tiểu học Suối Nho 4 2 1 1
Tiểu học 3 Tháng 2 2 2

Tổng 20 1 7 3 1 1 1 6

40
Xã

Phước
Thái
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44 Xã Phú
Hòa

Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu 5 2 1 1 1
Tiểu học Phú Điền 3 2 1
THCS Đồng Hiệp 2 1 1
THCS Phú Lợi 1 1
THCS Phú Hòa 1 1

Tổng 12 1 1 1 4 1 1 1 2

45 Xã Phú
Vinh

Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 2
THCS Phú Tân 3 1 2

Tổng 5 1 2 2

46 Xã An
Viễn

Tiểu học Đồi 61 2 1 1
Tiểu học An Viễn 5 4 1

Tổng 7 5 1 1

47 Xã Bình
Minh

Tiểu học Kim Đồng 1 1
Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 3 2 1
Tiểu học Sông Mây 1 1
Tiểu học-THCS Bắc Sơn 1 1
THCS Huỳnh Văn Nghệ 4 1 2 1
THCS Minh Đức 5 1 1 2 1

Tổng 15 2 1 2 2 1 1 4 1 1

48 Xã Bàu
Hàm

Trường MN Hoàng Yến 1 1
Mầm non Hoa Sen 4 4
Tiểu học Nguyễn Thái Bình 4 4
Tiểu học Cây Điệp 2 1 1
Tiểu học Trung Tâm 2 2
Tiểu học Tân Lập 1 1
THCS Nguyễn Văn Trỗi 1 1
THCS Nguyễn Hữu Cảnh 3 1 1 1
THCS Quang Vinh 2 1 1

Tổng 20 2 1 2 1 8 1 5

49 Xã Hưng
Thịnh

Mầm non Hoa Phượng 2 2
Mầm non Hoa Anh Đào 4 4
Mầm non Hoa Hồng 2 2
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Tiểu học An Bình 3 2 1
Tiểu học Nam Cao 3 2 1
Tiểu học Nguyễn Khuyến 1 1
Tiểu học Trần Quý Cáp 5 4 1
Tiểu học Nguyễn Trãi 1 1
THCS Huỳnh Thúc Kháng 3 1 1 1
Tiểu học Nguyễn Tri Phương 1 1
THCS Nguyễn Thượng Hiền 1 1
THCS Nguyễn Công Trứ 2 1 1
THCS Phan Chu Trinh 3 1 1 1

Tổng 31 2 1 2 1 1 1 1 11 3 8

50 Xã Xuân
Đông

Tiểu học Xuân Đông 2 2
Tiểu học Xuân Tây 1 1
Tiểu học Lê Hồng Phong 4 3 1
Tiểu học Võ Thị Sáu 2 1 1
THCS Trần Phú 2 1 1
THCS Lê Quý Đôn 1 1
Tiểu học Trung Dũng 2 2

Tổng 14 1 1 1 8 2 1

51 Xã Xuân
Định

Mầm non Xuân Định 2 2
Tiểu học Hùng Vương 3 1 1 1
Tiểu học Phù Đổng 8 5 2 1
Tiểu học Nam Hà 1 1
THCS Nguyễn Du 1 1
THCS Lê Thánh Tông 1 1
Mầm non Bảo Hòa 2 2

Tổng 18 1 1 6 1 3 2 4

52 Xã Xuân
Phú

THCS Lý Thường Kiệt 1 1
THCS Phan Chu Trinh 3 1 1 1
Mầm non Lang Minh 1 1
Tiểu học Minh Tân 1 1
Mầm non Xuân Phú 2 2

49 Xã Hưng
Thịnh
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Tiểu học Lạc Long Quân 1 1
Tiểu học Nguyễn Huệ 4 3 1
Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 1 1 1

Tổng 16 1 1 1 1 6 1 1 1 3

53 Xã Xuân
Hòa

THCS Xuân Hòa 1 1
Tiểu học Xuân Tâm 1 4 3 1
Tiểu học Xuân Hưng 3 3
Tiểu học Trần Hưng Đạo 3 2 1
Tiểu học Xuân Tâm 2 3 2 1
Tiểu học Xuân Hòa 1 1
Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 2 1 1
THCS Nguyễn Công Trứ 1 1
THCS Nguyễn Đình Chiểu 1 1

Tổng 19 1 2 10 1 1 1 1 2

54 Xã Xuân
Thành

THCS Ngô Sỹ Liên 1 1
Mầm non Xuân Thành 1 1
Mầm non Trảng Táo 2 2
Tiểu học Nguyễn Khuyến 2 1 1
Tiểu học Lam Sơn 1 1
Mầm non Suối Cao 1 1
Tiểu học-THCS Nguyễn Hữu
Cảnh

1 1

Tổng 9 1 1 1 1 1 4

55 Xã Đak
Lua

Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1 1
Mầm non Đắc Lua 1 1

Tổng 2 1 1

56 Xã Phú
Lý

Tiểu học Bàu Phụng 9 7 1 1
Tiểu học Phú Lý 7 2  1 1 1 1 1

Tổng 16 9 1 1 1 1 1 2

57 Xã Tà
Lài

Tiểu học Nguyễn Trung Trực 3 3
THCS Phú Thịnh 2 1 1
THCS Hòa Bình 2 2
THCS Tà Lài 1 1

52 Xã Xuân
Phú
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Tổng 8 3 1 1 3

58
Xã Nam
Cát Tiên

Trường TH&THCS Phú An 4
1 3

Tổng 4 1 3

59 Xã Phú
Lâm

Tiểu học Nguyễn Du 7 4 1 1 1
Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 2 1 1
Tiểu học Mạc Đĩnh Chi 4 4
Tiểu học Thanh Sơn 6 4 1 1
Tiểu học Phù Đổng 3 3
Tiểu học Phú Lâm 4 4
THCS Phú Sơn 1 1
THCS Trường Sơn 1 1
THCS Phú Lâm 2 1 1

Tổng 30 1 1 1 1 20 1 3 2

60 Xã Tân
An

Tiểu học Tân An 3 3
Tiểu học Vĩnh Tân 3 2 1
Tiểu học Sông Mây 9 1 5 1 1 1
THCS Tân An 4 1 1 1 1
THCS Vĩnh Tân 10 2 1 1 2 1 1 1 1

Tổng 29 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 10 2 1 1

61 Xã Lộc
Thành

Mẫu giáo Hoa Sen 3 3
Mẫu giáo Vàng Anh 2 2
Tiểu học và THCS Lộc Thịnh 8 1 1 1 2 3
Tiểu học và THCS Lộc Thành 5 1 1 1 2
Tiểu học và THCS Lộc Thiện 3 1 1 1

Tổng 21 2 1 1 1 2 1 2 6 5

62 Xã Lộc
Tấn

Mẫu giáo Hoa Mai 2 2
Mẫu giáo Hoa Cúc 2 2
Tiểu học Lộc Tấn A 2 1 1
THCS Lộc Tấn 2 1 1

Tổng 8 1 1 1 1 4
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63 Xã Lộc
Thạnh

Mẫu giáo Hướng Dương 3 3
Mẫu giáo Hoa Phượng 5 5
Tiểu học và THCS Lộc Hòa 1 1
Tiểu học và THCS Lộc Thạnh 1 1

Tổng 10 1 1 8

64 Xã Lộc
Quang

Mẫu giáo Lộc Quang 2 2
Mẫu Giáo Bình Minh 2 2
Mẫu Giáo Lộc Hiệp 5 5
Tiểu học Lộc Hiệp 6 3 3
Tiểu học và THCS Lộc Phú 4 1 2 1
Tiểu học Lộc Quang 6 1 1 2 1 1
THCS Lộc Hiệp 5 2 2 1
THCS Lộc Quang 4 1 1 1 1

Tổng 34 2 2 2 1 2 1 1 1 4 1 6 1 1 9

65 Xã Tân
Tiến

Mẫu giáo Ánh Dương 2 2
Mẫu giáo Tân Tiến 1 1
Tiểu học Tân Tiến 3 1 2
Tiểu học Tân Thành A 1 1
TH&THCS Lộc An 6 1 1 3 1

Tổng 13 1 1 3 1 4 3

66 Xã Hưng
Phước

Mầm non Hưng Phước 2 2
TH&THCS Hưng Phước 2 2
TH&THCS Phước Thiện 2 1 1

Tổng 6 1 3 2

67 Xã Bình
Tân

Mẫu giáo Long Hưng 3 3
Mẫu giáo Hướng Dương 2 2
Mẫu giáo Tuổi Thơ 1 1
Tiểu học Lê Văn Tám 5 3 1 1
Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1 1
Tiểu học Vừ A Dính 3 2 1
THCS Lý Tự Trọng 1 1
THCS Long Bình 1 1
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Tổng 17 1 1 3 2 3 1 6

68 Xã Phú
Riềng

Mầm non Bù Nho 2 2
Mẫu giáo Phú Riềng Đỏ 1 1
Tiểu học Phú Riềng B 1 1
Tiểu học Bù Nho 1 1
THCS Bù Nho 1 1
Tiểu học và THCS Nguyễn Đình
Chiểu

3
1 1 1

Tổng 9 1 1 1 1 1 1 3

69 Xã Long
Hà

Mẫu giáo Long Tân 2 2
Tiểu học Lê Hoàn 4 2 1 1
Tiểu học Long Tân 1 1
Tiểu học Long Hà B 4 1 1 1 1
Tiểu học Long Hà C 6 3 1 1 1
THCS Long Hà 4 1 2 1

Tổng 21 1 2 1 6 3 2 2 2 2

70 Xã Phú
Trung

Mẫu giáo Phước Tân 2 2
Tiểu học và THCS Phú Trung 6 1 1 1 2 1
Tiểu học và THCS Trần Phú 6 1 1 1 1 1 1

Tổng 14 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2

71
Xã

Phước
Sơn

Mẫu giáo Phước Sơn 1 1
Mẫu giáo Sơn Ca 1 1
Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 3 3
Tiểu học Phước Sơn 1 1
THCS Võ Trường Toản 2 1 1
THCS Thống Nhất 3 2 1
Tiểu học Nguyễn Thái Bình 1 1
Tiểu học Thống Nhất 1 1

Tổng 13 2 1 1 1 4 2 2

72 Xã Xuân
Đường

THCS Cẩm Đường 2 1 1
THCS Xuân Đường 1 1
Tiểu học Cẩm Đường 1 1
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Mầm non Tuổi thơ 4 4
Mầm non Tuổi Ngọc 3 3
THCS Thừa Đức 2 1 1
Mẫu giáo Cẩm Đường 1 1

Tổng 14 2 1 1 1 1 8

73 Xã Sông
Ray Tiểu học Hồng Bàng 2

2
Tổng 2 2

74 Xuân
Quế

Mầm non Hướng Dương 4 4
Mầm non Sông Nhạn 4 4
Tiểu học Xuân Quế 7 6 1
Tiểu học Sông Nhạn 6 4 1 1
THCS Sông Nhạn 2 1 1

Tổng 23 1 1 10 1 1 1 8

75 Xã La
Ngà

Mầm non La Ngà 2 2
Mầm non Bé Ngoan 2 2
Mầm non Túc Trưng 3 3
Tiểu học La Ngà 3 1 1 1
Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 2 1 1
Tiểu học Mạc Đĩnh Chi 11 8 1 1 1
Tiểu học Lê Lợi 8 7 1
Mầm non Hoa Mai 1 1

Tổng 32 15 3 1 3 2 8

76 Xã Gia
Kiệm

Mầm non Quang Trung A 1 1
Tiểu học Quang Trung 7 5 1 1
Tiểu học Nguyễn Huệ 2 1 1
Tiểu học Chu Văn An 9 5 1 2 1
Tiểu học Hoàng Hoa Thám 5 3 1 1
Tiểu học Nguyễn Du 4 3 1
Tiểu học Lê Quý Đôn 4 3 1
Tiểu học Phù Đổng 3 1 2
THCS Thăng Long 3 1 1 1

72 Xã Xuân
Đường
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THCS Gia Kiệm 8 1 1 2 1 1 1 1
THCS Duy Tân 4 1 1 1 1

Tổng 50 3 2 3 1 3 1 1 1 21 4 5 3 1 1

77
Xã

Thanh
Sơn

THCS Thanh Sơn 7 2 1 1 1 1 1
Mầm non Hướng Dương 2 2
Tiểu học Liên Sơn 5 2 1 1 1
Tiểu học Thanh Sơn 2 1 1

Tổng 16 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2

78 Xã Thiện
Hưng

Mầm non Tuổi Thơ 2 2
Tiểu học Thiện Hưng B 3 1 1 1
Tiểu học Thanh Bình A 1 1
Tiểu học Thanh Bình B 2 1 1
Tiểu học và THCS Thanh Hòa 1 1

Tổng 9 1 1 2 3 2

79
Phường

Tam
Hiệp

Mầm non Bình Đa 1 1
Mầm non Tam Hòa 1 1
Tiểu học Bình Đa 5 1 1 1 2
Tiểu học Nguyễn An Ninh 1 1
Tiểu học Lý Thường Kiệt 4 1 1 1 1
Tiểu học Tân Tiến 1 1
Tiểu học Trần Quốc Tuấn 1 1
THCS Bình Đa 4 1 1 1 1
THCS Lê Lợi 3 1 1 1
THCS Lê Quang Định 1 1
THCS Tam Hiệp 2 1 1

Tổng 24 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 4 2

80
Phường
Trảng

Dài

Tiểu học Thiện Tân 1 1
Tiểu học Nguyễn Thái Học 3 1 1 1
THCS Trảng Dài 4 2 1 1

Tổng 8 2 1 1 1 2 1

81 Xã Bù
Đăng

Mầm non Minh Hưng 2 2
Tiểu học Minh Hưng 1 1

76 Xã Gia
Kiệm
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Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 2 1 1
Tổng 5 2 1 2

82 Phường
Trị An

Tiểu học-THCS Trị An 2 1 1
Tiểu học Hiếu Liêm 1 1
Tiểu học-THCS Mã Đà 8 1 5 1 1

Tổng 11 2 7 1 1

83
phường

Trấn
Biên

Mầm non Hoa Hồng 1 1
Mầm non Hiệp Hòa 1 1
Mầm non Bửu Long 3 3
Mầm non Thanh Bình 2 2
Mầm non Thống Nhất 2 2
Mầm non Trung Dũng 1 1
Mầm non Hòa Bình 1 1
Mầm non Hoa Mai 1 1
Mẫu giáo Thanh Bình 1 1
Mầm non Hướng Dương 1 1
Tiểu học An Hảo 1 1
Tiểu học Hiệp Hòa 1 1
Tiểu học Lê Thị Vân 2 2
Tiểu học Nguyễn Du 6 4 1 1
Tiểu học Tân Bửu 1 1
Tiểu học Trịnh Hoài Đức 3 2 1
THCS An Bình 3 1 1 1
THCS Hùng Vương 3 1 1 1
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 3 1 1 1
THCS Tân Bửu 3 1 1 1
THCS Thống Nhất 2 1 1
THCS Trần Hưng Đạo 3 1 1 1

Tổng 45 2 2 2 1 3 1 4 1 1 8 1 2 1 1 1 14

84 Xã Nghĩa
Trung

Mầm non Tuổi Hồng 4 4
Mẫu giáo Sao Mai 2 2
Mẫu giáo Tuổi Thơ 2 2
Mẫu giáo Đức Liễu 1 1

81 Xã Bù
Đăng
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Tiểu học Nghĩa Trung 3 3
Tiểu học Lê Văn Tám 1 1
Tiểu học Kin Đồng 2 1 1
THCS Nghĩa Trung 2 1 1
THCS Đức Liễu 3 1 1 1
THCS Nguyễn Trường Tộ 1 1
Tiểu học và THCS Nghĩa Bình 2 1 1

Tổng 23 1 1 2 1 1 3 3 2 9

85 Xã Lộc
Hưng

Mẫu giáo Tuổi Thơ 1 1
Mẫu giáo Măng Non 1 1
Mẫu giáo Lộc Hưng 2 2
Tiểu học Lộc Điền A 7 4 1 1 1
Tiểu học Lộc Điền B 3 1 1 1
Tiểu học Lộc Hưng 2 1 1
THCS Lộc Điền 2 2
THCS Lộc Hưng 1 1
Tiểu học và THCS Lộc Khánh 5 1 1 1 2

Tổng 24 1 1 2 6 1 1 1 1 4 1 1 4

86 Xã An
Phước

Tiểu học An Phước 3 1 1 1
Tiểu học An Lợi 1 1
Tiểu học Tam An 2 1 1
THCS An Phước 1 1
THCS Tam An 2 1 1

Tổng 9 2 1 3 1 2

87 Phường
Lộc Ninh

Mẫu giáo Sao Sáng 1 1
Tiểu học Thị trấn Lộc Ninh A 2 1 1
THCS Thị trấn Lộc Ninh 5 2 1 1 1

Tổng 8 2 1 1 1 1 1 1

88
Phường

Tam
Phước

Mầm non Long Đức 3 1 1
Tiểu học Tam Phước 1 9 7 2
Tiểu học Tam Phước 4 4 2 1 1
Trường THCS Tam phước 24 2 2 4 4 5 2 2 1 2
THCS Hoà Bình 13 1 1 2 2 1 1 2 3

84 Xã Nghĩa
Trung
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Tổng 51 1 2 3 6 6 6 3 2 3 5 9 1 3 1

89 Xã Cẩm
Mỹ

Mầm non Long Giao 3 3
Mầm non Thanh Bình 2 2
Mầm non Xuân Mỹ 6 6
Tiểu học Xuân Mỹ 1 1
Tiểu học Nguyễn Du 1 1
THCS Trần Hưng Đạo 1 1

Tổng 14 1 1 1 11

90
Xã

Phước
An

Mầm non Long Thọ 1 1
Mầm non Phước Long 1 1
Mầm non Vĩnh Thanh 2 2
Tiểu học Long Thọ 1 1
Tiểu học Phước An 1 1
Tiểu học Vĩnh Thanh 1 1 1
Tiểu học Vĩnh Thanh 2 2 1 1
THCS Long Thọ 3 1 1 1
THCS Phước An 2 1 1
Tiểu học-THCS Vĩnh Thanh 4 1 1 1 1

Tổng 18 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4
Tổng cộng 1.860 83 62 70 31 45 22 33 31 18 19 12 29 19 39 13 30 21 510 10 92 4 74 110 41 40 402


